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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (ĐỀ 01)  

Học kỳ 231, năm học 2023 - 2024 

 

Mã học phần: 71LAWS40433 

Tên học phần: Luật tố tụng hình sự 

Mã nhóm lớp học phần: 231_71LAWS40433_01 

Thời gian làm bài (phút): 100 phút 

Hình thức thi: Tự luận 

Cách thức nộp bài: SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi. 

Sinh viên được sử dụng tài liệu in trên giấy. 

 

Câu 1. Nhận định dưới đây là ĐÚNG hay SAI, GIẢI THÍCH và nêu rõ CĂN CỨ PHÁP 

LÝ (nếu có) (1,0 điểm) 

Mối quan hệ giữa điều tra viên và người bào chữa được điều chỉnh bởi phương pháp 

quyền uy. 

Nhận định đúng (0,5đ) 

Giải thích: Vì Điều tra viên là người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, đại diện cho Nhà 

nước, nên mối quan hệ giữa một bên là nhà nước và chủ thể tham gia tố tụng được điều 

chỉnh bởi phương pháp quyền uy (0,5đ) 

Câu 2. Nhận định dưới đây là ĐÚNG hay SAI, GIẢI THÍCH và nêu rõ CĂN 

CỨ PHÁP LÝ (nếu có) (1,0 điểm) 

Người có nhược điềm về thể chất có thể tham gia tố tụng với tư cách là người 

làm chứng. 

Nhận định đúng (0,25đ) 

Giải thích: Người có nhược điểm về thể chất nhưng vẫn có khả năng nhận 

thức được các tình tiết liên quan vụ án thì có thể tham gia làm chứng (0,5đ) 

CSPL: K2, Điều 66 BLTTHS (0,25đ) 

Câu 3. Nhận định dưới đây là ĐÚNG hay SAI, GIẢI THÍCH và nêu rõ CĂN CỨ PHÁP 

LÝ (nếu có) (1,0 điểm) 

Các hoạt động điều tra chỉ được tiến hành sau khi có quyết định khởi tố vụ án. 

Nhận định sai (0,25đ) 

Giải thích: Có một số hoạt động điều tra được tiến hành trước khi có quyết định khởi tố 

vụ án như khám xét, khám nghiệm hiện trường…(0,5đ) 

CSPL: Điều 194,  

Câu 4. Nhận định dưới đây là ĐÚNG hay SAI, GIẢI THÍCH và nêu rõ CĂN CỨ PHÁP 

LÝ (nếu có) (1,0 điểm) 

Mọi hành vi phạm tội do cán bộ, công chức thuộc cơ quan tư pháp thực hiện đều thuộc thẩm 

quyền điều tra của cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Nhận định sai (0,25đ) 

Giải thích: Hành vi phạm tội do cán bộ, công chức thuộc cơ quan tư pháp thực hiện nhưng 

không thuộc các chương quy định tại K3, Điều 163 thì không thuộc thẩm quyền (0,5 đ) 

CSPL: K3, Điều 163 BLTTHS 

Câu 5 (6 điểm): Bài tập tình huống 

1. CQĐT đã thực hiện các hoạt động điều tra sau để thu thập chứng cứ (1,5 điểm): 



- Khám nghiệm hiện trường (0,5đ) 

- Trưng cầu giám định (0,5đ) 

- Lấy lời khai người làm chứng (0,5đ) 

2. Có thể áp dụng biện pháp ngăn chặn nào? (2,0 điểm) 

- Giữ người trong trường hợp khẩn cấp theo Điểm b, Khoản 1, Điều 110 BLTTHS (0,5 đ)  

Giải thích: Cơ quan điều tra chỉ áp dụng biện pháp này khi cần ngăn chặn ngay việc người 

phạm tội bỏ trốn 

- Bắt tạm giam theo Điểm a, Khoản 1, Điều 113 BLTTHS (0,5) 

Giải thích: Với những chứng cứ thu được, dấu hiệu phạm tội của X tương đối rõ (Tội giết 

người - Điều 123 BLHS), do đó có thể khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bị can) (0,5) 

3. Lý do cơ quan điều tra đưa ra có hợp pháp không? Tại sao? (1,0 điểm) 

Lý do cơ quan điều tra đưa ra là không hợp pháp (0,5đ) 

Lý giải theo quy định Điều 74 BLTTHS (0,5) 

4. Xác định thẩm quyền xét xử của Toà án (1,5 điểm) 

Thẩm quyền theo sự việc, đối tượng: thẩm quyền xét xử thuộc về toà án nhân dân, cấp tỉnh 

(0,5 đ) 

Thẩm quyền theo lãnh thổ: thẩm quyền thuộc về toà án tỉnh T (0,5 đ) 

Kết luận: thẩm quyền xét xử thuộc toà án nhân dân tỉnh T (0,5 đ) 

 

Ngày biên soạn:02/11/2023    

Giảng viên biên soạn đề thi: TS. Nguyễn Tất Thành  

      

Ngày kiểm duyệt: 02/11/2023     

Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn kiểm duyệt đề thi: Phó Trường BM Luật Hình sự, TS. 

Nguyễn Tất Thành 

 

Sau khi kiểm duyệt đề thi, Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn gửi về Trung tâm Khảo thí qua 

email: khaothivanlang@gmail.com bao gồm file word và file pdf (được đặt password trên 1 

file nén/lần gửi) và nhắn tin password + họ tên GV gửi qua Số điện thoại Thầy Phan Nhất 

Linh (0918.01.03.09). 
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